ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

I. ĐỌC THẦM BÀI TẬP ĐỌC

Đọc thầm đoạn văn sau: 
	Bông hoa Niềm Vui

1. Mới sớm tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là bông hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau.

2. Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa.

3. Cánh cửa kẹt mở. Cô giáo đến. Cô không hiểu vì sao Chi đến đây sớm thế. Chi nói:

- Xin cô cho em được hái một bông hoa. Bố em đang ốm nặng.

Cô giáo đã hiểu. Cô ôm em vào lòng:

                                                                         Phỏng theo XU-KHÔM-LIN-XKI


II. BÀI TẬP

    Dựa vào nội bài tập đọc hãy khoanh vào chữ cái trả lời đúng trước mỗi câu hỏi dưới dây đây:

Câu 1: Mới sáng tinh mơ, Chi vào vườn hoa để làm gì ?


  A. Tìm bông hoa Niềm Vui đem vào bệnh viện tặng bố, làm dịu cơn đau của bố.


  B. Tìm bông hoa Niềm Vui đem tặng mẹ.


  C. Tìm bông hoa Niềm Vui đem tặng ông.

Câu 2: Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui ?
            A. Vì sợ cô mắng.

            B. Vì không ai được ngắt hoa trong vườn.

            C. Vì sợ bị phạt.

Câu 3: Theo em, bạn Chi có những đức tính gì đáng quý ? 

  A Thương bố, tự ý ngắt hoa.
            B. Tôn trọng nội quy.

            C. Thật thà với cô giáo

Câu 4: Trong câu “Chi đã vào vườn hoa của trường.” được cấu tạo theo mẫu câu nào dưới đây ?
            A.  Ai là gì?                             
            B.  Ai làm gì?                       
            C.  Ai thế nào?
Câu 5: Gạch chân các từ chỉ hoạt động có trong câu văn sau:

Chú gà trống vươn mình, dang đôi cánh to, khoẻ như hai cái quạt, vỗ phành phạch, rồi gáy vang : "Ò... ó...o...o!"

Câu 6: Em hãy đặt một câu kiểu Ai thế nào nói về đặc điểm một bạn tronglớp:
…………………………………………………………………………
Câu 7: Tìm các từ chỉ sự vật trong câu sau:

            Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.

          a. ô cửa, máy bay, nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non. 

          b. ô cửa, nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.

          c. nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.

Câu 8:” đầm ấm” là từ:

          a. Chỉ hoạt động.
b. Chỉ sự vật.

c. Chỉ đặc điểm

Câu9: Trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Thuộc mẫu câu nào?

a, Ai là gì?

b, Ai làm gì?

c, Ai thế nào?

Câu 10: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

a) Cò ngoan ngoãn chăm chỉ học tập.

b) Quanh ta mọi vật mọi người đều làm việc.

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN
Câu 1: Viết số liền trước, số liền sau vào mỗi chổ chấm cho thích hợp:

a. Số liền trước của 78 là ………..

b. Số liền trước của 21 là ………..

c. Số liền sau của 98 là ………….

d. Số liền sau của 40 là ………….

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

     a.     45                        c.    36  

          +  8                             +16
            53                                42

     b.     47                         d.     19

           +5                               +  17

97 36

Câu 3 :Đặt tính rồi tính : 

     a. 36 + 17 ;              b. 49 + 23;          c. 8 + 22;          d. 54 + 19

         ……….                   ……….             ……….            ………..

         ……….                   .………             ……….            ………..

         ……….                   ……….             ……….             ……….

Câu 4: Tìm X:

42 - X = 24




X - 24 = 56

…………………..



…………………….

…………………..



…………………….

Câu 5 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :

   a. Sắp các số theo thứ tự từ bé đến lớn : 2, 81, 8, 56, 16.

	       A. 2; 8; 56; 16; 81

       B. 2; 16; 8; 56; 81


	C. 2; 8; 16; 56; 81

D. 2; 8; 81; 16; 56


    b. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Sắp các số 7, 11, 91, 63, 28 theo thứ thự từ lớn đến bé  là:

	       A. 91; 63; 11; 28; 7

       B. 91; 63; 28; 11; 7


	C. 63; 28; 91; 11; 7

D. 7; 11; 28; 63; 91


Câu 6: Số ?

                   + 10               + 2

       a. 45 

                    - 5                 + 12

       b. 25

Câu 7: Tính :       7kg + 27kg – 4kg = ……                   ;      

       38l – 4l – 3l =…….

Câu 8a : Viết số thich hợp vào chỗ chấm : 

      Trong hình bên:

  a. Có …… hình tam giác

  b. Có …… hình tứ giác 

Câu 8b : Số hình tứ giác trong hình vẽ là :

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

D. 4 hình

Câu 9 :Thùng lớn đựng 60 lít dầu, thùng nhỏ đựng ít hơn thùng lớn 

25 lít dầu. Hỏi thùng nhỏ đựng được bao nhiêu lít dầu ?
Bài làm

……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

Câu10 : Lớp 2A có 20 học sinh nữ, số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ 5 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh nam?







Bài làm

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..






































































